Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông, các Trung tâm giáo dục thường xuyên năm học 2015-2016
	 
	Trường
	 
	Ghi chú

	 
	
	
	

	TT
	
	Tuyển mới
	

	(a)
	(1)
	(4)
	(8)

	 
	Thành phố Tây Ninh
	2,267
	 

	1
	THPT Trần Đại Nghĩa 
	430
	Kết hợp thi và xét tuyển

	2
	THPT Lê Quý Đôn 
	480
	Kết hợp thi và xét tuyển

	3
	THPT chuyên Hoàng Lê Kha
	300
	Thi tuyển

	4
	THPT Tây Ninh
	530
	Kết hợp thi và xét tuyển

	5
	THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
	215
	Xét tuyển

	6
	GDTX thành phố Tây Ninh
	215
	Xét tuyển

	 
	Huyện Tân Biên
	1,032
	 

	1
	THPT Trần Phú
	438
	Kết hợp thi và xét tuyển

	2
	THPT Nguyễn An Ninh
	205
	Xét tuyển

	3
	THPT Lương Thế Vinh
	300
	Xét tuyển

	4
	GDTX Tân Biên
	89
	Xét tuyển

	 
	Huyện Tân Châu
	1,336
	 

	1
	THPT Tân Hưng
	300
	Kết hợp thi và xét tuyển

	2
	THPT Tân Châu
	390
	Kết hợp thi và xét tuyển

	3
	THPT Lê Duẩn
	265
	Kết hợp thi và xét tuyển

	4
	THPT Tân Đông
	250
	Xét tuyển

	5
	GDTX Tân Châu
	131
	Xét tuyển

	 
	Huyện  Dương M Châu
	1,137
	 

	1
	THPT Nguyễn Đình Chiểu 
	260
	Xét tuyển

	2
	THPT Dương Minh Châu
	350
	Kết hợp thi và xét tuyển

	3
	THPT Nguyễn Thái Bình
	395
	Kết hợp thi và xét tuyển

	4
	GDTX Dương Minh Châu
	132
	Xét tuyển

	 
	Huyện Châu Thành
	1,283
	 

	1
	THPT Châu Thành
	308
	Xét tuyển

	2
	THPT Hoàng Văn Thụ
	487
	Kết hợp thi và xét tuyển

	3
	THPT Lê Hồng Phong
	310
	Xét tuyển

	4
	 GDTX Châu Thành
	178
	Xét tuyển

	 
	Huyện Hòa  Thành
	1,478
	 

	1
	THPT Nguyễn Trung Trực
	345
	Kết hợp thi và xét tuyển

	2
	THPT Nguyễn Chí Thanh
	440
	Kết hợp thi và xét tuyển

	3
	THPT Lý Thường Kiệt
	533
	Kết hợp thi và xét tuyển

	4
	GDTX Hoà Thành
	160
	Xét tuyển

	 
	Huyện Gò Dầu
	1,535
	 

	1
	THPT Trần Quốc Đại
	260
	Kết hợp thi và xét tuyển

	2
	THPT Ngô Gia Tự
	345
	Kết hợp thi và xét tuyển

	3
	THPT Nguyễn Văn Trỗi
	310
	Kết hợp thi và xét tuyển

	4
	THPT Quang Trung
	395
	Kết hợp thi và xét tuyển

	5
	GDTX Gò Dầu
	225
	Xét tuyển

	 
	Huyện Bến Cầu
	738
	 

	1
	THPT Huỳnh Thúc Kháng
	314
	Xét tuyển

	2
	THPT Nguyễn Huệ
	340
	Kết hợp thi và xét tuyển

	3
	GDTX Bến Cầu
	84
	Xét tuyển

	 
	Huyện Trảng Bàng
	1,650
	 

	1
	THPT Nguyễn Trãi
	440
	Kết hợp thi và xét tuyển

	2
	THPT Lộc Hưng
	345
	Kết hợp thi và xét tuyển

	3
	THPT Bình Thạnh
	300
	Kết hợp thi và xét tuyển

	4
	THPT Trảng Bàng
	390
	Kết hợp thi và xét tuyển

	5
	GDTX Trảng Bàng
	175
	Xét tuyển

	 
	Tổng cộng
	12,359
	 


